
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và 

các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật 

phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.  

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự 

tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự 

cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến 

làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu 

yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa. 

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham 

khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ 

“hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương 

đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu 

chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong 

quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ. 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

Chủ đầu tư: Cảnh sát biển Việt Nam. 

Tên dự toán: Mua sắm vật tư câu lạc bộ năm 2026. 

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư câu lạc bộ năm 2026 

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, ngân sách quốc phòng năm 2026. 

Loại hợp đồng: Trọn gói. 

Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Địa điểm thực hiện: Cảnh sát biển Việt Nam. Địa chỉ: Km 8+625, Đại lộ Thăng 

long, Xuân Phương, Hà Nội. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi 

tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung  

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Sản xuất không trước năm 2025. 

Yêu cầu nhà thầu cung cấp trong HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật 

của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ hoặc tương đương trở lên các thông 

số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan theo như mô tả hàng hóa tại phạm vi 

cung cấp. 

Phần yêu cầu kỹ thuật này là một phần của hợp đồng. Do đó, việc nhà thầu không 

tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật nêu dưới đây, trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được 

xem như nhà thầu đã vi phạm hợp đồng. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể  

Hàng hoá phải đáp ứng yêu cầu cụ thể như bảng sau đây: 

 



Hạng 

mục 

số 

Tên hàng hóa/ 

dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 Giấy đề can 

Loại giấy Decal da bò màu vàng loại tốt khổ A4, có bề mặt 

trắng đế màu vàng, dùng để in hoặc cắt theo khổ tùy theo 

nhu cầu. Chất lượng đẹp mịn láng, độ bám mực tốt, không 

bong tróc, mặt sau giấy decal có phủ keo để dán lên sản 

phẩm. 1 tập/100 tờ.  

2 
Hoa lụa cao cấp - 

Bục hoa sen Thái  
Khung xốp hình chữ U. Cánh hoa bằng chất liệu vải lụa cao 

cấp. KT Cao 40cm, độ xòe 60cm,  

3 
Tượng bán thân bác 

hồ 
Làm bằng thạch cao, màu trắng phủ nhũ đồng. Kích thước 

70x58x33cm. Bảo hành 24 tháng.  

4 
Bộ khánh tiết câu lạc 

bộ tàu  

1. Khẩu hiệu Đảng: Kích thước: 250cm x 15cm khung Đồng 

vàng 2.5cm độ dầy 3mm. Mặt meca đỏ dầy 5cm. Chữ hộp 

dầy 1cm, chữ cao 8cm bằng đồng vàng .Chữ hộp phải kín 

đẹp không được ố vàng oxy hoá .Chịu được môi trường nước 

biển. 

2. Bảng cổ động: KT 30cm x 40cm khung Đồng vàng 2.5cm 

độ dầy 3mm, mặt meca đỏ dầy 3cm  , chữ hộp dầy 1cm bằng 

đồng vàng .Chữ hộp phải kín đẹp không được ố vàng oxy 

hoá .chịu được môi trường nước biển  

3. Bảng ảnh Kích thước: 160cm x 70cm. Có thanh ngang đỡ. 

Chất liệu khung viền bằng thanh đồng vàng 2.5cm độ dầy 

3mm .Mặt nền bằng meka đỏ dầy 5cm .Có gắn khung để đặt 

ảnh kích thước 10x15cm (meka trong xuốt) góc bên trái trên 

cùng của khung hình ảnh hoạt động  có lôgô biểu tượng của 

Cảnh sát biển bằng đồng vàng kích thước 10cm x13cm. 

4. Khung treo khen thưởng. Kích thước: 250cm x 35cm 

(khung đồng vàng 2.5cm , độ dầy 3mm nền bằng meka trắng 

dầy 5cm . Mặt ngoài có kính dầy 3mm bảo vệ bụi bẩn ). Bảo 

hành 24 tháng 

5 Băng khẩu hiệu 10 m  
Chất liệu vải Sa tanh màu đỏ bóng dày, bền đẹp, có khả Năng 

chịu mài mòn cao, chống thấm tốt, Chiều dài 10m x 0,5 chiều 

rộng. Sản xuất năm 2026 

6 
Tu lơ khơ 

TEXASHOLDEM 

Nhãn hiệu:1996VPoker; Chất liệu: 100% Palstich (nhựa 

PVC), không thấm nước, dễ dàng rửa sách khi bị bẩn; màu 

sắc: Có 2 màu: Đỏ và xanh nước biển. KT: 6,3x 8,8x0.03 cm. 

Sản xuất năm 2026 



Hạng 

mục 

số 

Tên hàng hóa/ 

dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

7 
Cờ tướng gỗ cao cấp 

40*35cm 

Gỗ làm bộ cờ là dẻ gai Châu Âu, quân cờ đường kính 34 mm, 

dầy 13mm, quân cờ 1 mặt. Bàn cờ rộng: 40 x 35 cm, có thể 

gấp lại thành hộp đựng cờ bên trong. Sản xuất năm 2026. 

8 Bộ Cờ vua  

Chất liệu bàn cờ bằng gỗ đặc. Kích thước gấp: 53x26,5 x 

8cm, Kích thước mở rộng:53 x 53 x 4cm; KT lưới bàn cờ: 

58 x 58 cm,  bàn cờ được làm theo công nghệ hiện đại,  

- Quân cờ được làm bao bọc bằng nhựa HDPE an toàn, đúc 

đặc bởi nam châm khiến cảm giác quân cờ nặng và chắc tay 

khi chơi.  

- Bàn cờ được gấp đôi lại tạo thành hộp đựng quân cờ, rất 

thuận tiện trong việc giữ gìn quân cờ được sạch sẽ và không 

bị mất quân cờ, Sản xuất năm 2026.  

9 Giấy viết báo tường 
Giấy  ROKI  là loại giấy dày định lượng 350 - 400gsm, một 

màu trắng, mặt còn lại hơi sẫm màu,  KT: A0 (840 x1189 

mm). Sản xuất năm 2026 

10 

Dây đàn Guitar 

Acoustic D’addario 

EJ13 

Thương hiệu: D’addario,trong lượng: 100g, kích cỡ 11 – 52; 

Dây đàn acoustic của Mỹ chính hãng với những ưu điểm nổi 

bật như âm thanh rất trong, sáng và đều tiếng, bên cạnh đó là 

khả năng chống ăn mòn, cùng độ bền rất cao, dây phủ phốt 

pho chống gỉ sét; Sản xuất năm 2026.  

11 
Cờ phướn 60 x 120 

cm; 01bộ/6 lá 

Chất liệu: vải phi dầy, chống thấm, nhiều mầu sắc khác 

nhau,treo ngoài trời không phai. May viền 4 đường chỉ song 

song, may 2 mặt trên 2 lớp vải, độ bền cao đến 12 tháng (KT: 

60*120cm) ; Sản xuất năm 2026. BH 06 tháng 

12 
Cờ Tổ quốc 180 x 

240 cm 

Chất liệu vải phi dày, chống thấm, màu cờ đỏ tươi, treo ngoài 

trời không bị phai, ngôi sao  vàng được  may đồng bộ 2 mặt 

trên 2 lớp vải, may viền 4 đường chỉ song song, có cán Combo 

kèm theo) sản xuất năm 2026. BH 06 tháng 

13 
Cờ Tổ quốc 120x 

180cm 

Chất liệu vải phi dày, chống thấm, màu cờ đỏ tươi, treo ngoài 

trời không bị phai, ngôi sao  vàng được  may đồng bộ 2 mặt 

trên 2 lớp vải, may viền 4 đường chỉ song song, có cán Combo 

kèm theo)  sản xuất năm 2026. BH 06 tháng  

14 
Cờ Tổ quốc 

80x120cm 

Chất liệu vải phi dày, chống thấm, màu cờ đỏ tươi, treo ngoài 

trời không bị phai, ngôi sao  vàng được  may đồng bộ 2 mặt 

trên 2 lớp vải, may viền 4 đường chỉ song song, (có cán 

Combo kèm theo). Sản xuất năm 2026. BH 06 tháng 



Hạng 

mục 

số 

Tên hàng hóa/ 

dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

15 Cờ Đảng 80x120 cm 

Chất liệu vải sa tanh bóng dày, bền đẹp, chống thấm, búa liềm 

được may một mặt, một mặt khoét, áp dụng kỹ thuật cắt Laser 

vải hiện đại, giúp vải không bị tưa khi treo ngoài trời.(có cán 

Combo kèm theo);  sản xuất năm 2026, BH 06 tháng 

16 Cờ Đảng 120x180cm 

Chất liệu vải sa tanh bóng dày, bền đẹp, chống thấm, búa liềm 

được may một mặt, một mặt khoét, áp dụng kỹ thuật cắt Laser 

vải hiện đại, giúp vải không bị tưa khi treo ngoài trời (có cán 

Combo kèm theo); sản xuất năm 2026. BH 06 tháng 

17 
Cờ Đảng 180 x 240 

cm 

Chất liệu vải sa tanh bóng dày, bền đẹp, chống thấm, búa 

liềm được may một mặt, một mặt khoét, áp dụng kỹ thuật 

cắt Laser vải hiện đại, giúp vải không bị tưa khi treo ngoài 

trời (có cán Combo kèm theo); sản xuất năm 2026. BH 06 

tháng 

18 
Cờ Đoàn 80 x 120 

cm 

Chất liệu vải sa tanh bóng dày, bền đẹp, chống thấm, in lưới 

2 mặt hình logo đoàn vào giữa lá cờ. (có cán Combo kèm 

theo); sản xuất năm 2026, BH 06 tháng 

19 
Cờ Đoàn 120 x 180 

cm 

Chất liệu vải sa tanh bóng dày, bền đẹp, chống thấm, in lưới 

2 mặt hình logo đoàn vào giữa lá cờ. (có cán Combo kèm 

theo); sản xuất năm 2026, BH 06 tháng 

20 
Cờ Đoàn 180 x 240 

cm 

Chất liệu vải sa tanh bóng dày, bền đẹp, chống thấm, in lưới 

2 mặt hình logo đoàn vào giữa lá cờ. (có cán Combo kèm 

theo); sản xuất năm 2026, xuất xứ: Việt nam. BH 06 tháng 

21 Vật tư kẻ vẽ 
Một bộ compa Deli 9609 gồm có: 02 thước góc vuông, một 

tước dai và một thước đo độ. Ngoài ra, trên mặt thước còn 

có hình tròn  và elip gips bạn vẽ hình một cách dễ dàng. 

22 
Đĩa trắng DVD-R4.7 

GB Maxll  

Hãng sản xuất: Maxll Dung lượng đĩa: 4.7GB. Kiểu 

đĩa:DVD-R  Ghi một lần); Quy cách đóng gói: đóng cọc 10 

cái một hộp biệt lập,  

23 

Thiết bị lưu trữ kỹ 

thuật số (USB 32GB 

Scandisk) 

USB memory Kingston DataTraveler DT101 G2 16GB, 

Hãng sản xuất: Kingston, Dung lượng bộ nhớ: 16GB. Chuẩn 

USB: 2.0, Tốc độ độc (MB/s): 10,Tốc độ ghi (MB/s): 5.  

Bảo hành: 06 tháng 

24 

Đàn ghi ta 

GUITARACOUSTI

CGA-20HL 

Mã SP:GA-20HL; chất liệu gỗ thông; cần đàn bằng gỗ 

thông lao; Hông và lưng đàn gỗ ván ép chất lượng cao; ngựa 

bằng gỗ mun, viền bằng nhựa ABS màu đen; khóa chống rỉ; 

Bảo hành 12 tháng 



Hạng 

mục 

số 

Tên hàng hóa/ 

dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

25 

Pa nô khẩu hiệu hợp 

kim ngoài trời (120 x 

200) cm 

Khung inox 120 x 200cm, hộp 2x4cm dầy 1.4mm. Hàn kết 

dính chặt có 3 thanh ngang đỡ sau , nội dung in phun trên 

mặt alu dầy 3mm. BH 12 tháng 

26 

Pa nô khẩu hiệu hợp 

kim ngoài trời (100 x 

160) cm 

Khung inox 100 x 160 cm ,hộp 2x4cm dầy 1.8mm. Hàn kết 

dính chặt có 3 thanh ngang đỡ sau , nội dung in phun trên 

mặt alu dầy 3mm. BH 12 tháng 

27 Sao vàng búa liềm 
Nền hậu bằng Mika vàng, 5 cánh bằng mika vàng bóng, 

hình hộp ;  Sản xuất năm 2026. Bảo hành 12 tháng 

28 
Khung treo khen 

thưởng 

Khung treo khen thưởng. Kích thước: 250cm x 35cm khung 

đồng vàng 2.5cm , độ dầy 3mm nền bằng meka trắng dầy 

5cm. Bảo hành 12 tháng 

1.3. Các yêu cầu khác 

1.3.1. Yêu cầu về vận chuyển  

Nhà thầu phải có thuyết trình phương án cung cấp, vận chuyển hàng hoá hợp lý. 

Bên mời thầu không thực hiện tạm ứng. Thanh toán 01 lần sau khi bàn giao đủ 

hàng hóa.  

Nhà thầu tham gia cùng bên mời thầu trong các quá trình bàn giao hàng hóa, 

đánh giá, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng lô hàng. Nếu mục hàng hóa nào không đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi và thay thế sản phẩm mới. 

 - Hàng hóa sau khi giám định chất lượng, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao về số 

lượng, chất lượng tại Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, sau đó hàng hóa phải được 

nhà thầu vận chuyển đến BTL Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; Đoàn Đặc nhiệm PCTP Ma 

túy số 1, 2, 3, 4; Đoàn Trinh sát số 1, 2; Trung tâm Đào tạo và BDNV Cảnh sát biển. Đồng 

thời lắp đặt đưa vào sử dụng. Chi phí vận chuyển, lắp đặt bàn giao cho các đơn vị do nhà 

thầu chịu. 

- Đối với các mặt hàng là khánh tiết câu lạc bộ tàu. Sau khi nghiệm thu tại Bộ Tư 

lệnh nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt trực tiếp trên các tàu tại các vùng, đơn vị Cảnh sát 

biển đóng quân. 

1.3.2. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

- Nhà thầu phải chào rõ thời gian bảo hành của hàng hoá, có cam kết bảo hành và 

quy trình bảo hành cụ thể với những mặt hàng có bảo hành. Nếu có hư hỏng, sai sót, 

trong vòng 24 giờ kể từ ngày nhận được thông báo của Bên mời thầu. Nhà thầu phải 

khắc phục xong sự cố hoặc đưa ra phương án xử lý trong vòng 72 giờ. 



- Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường đối với tất cả các hỏng hóc khác do vật tư nhà 

thầu cung cấp hoặc do công tác vận chuyển gây ra. 


